
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 65 Đường Quỳnh Lân 2, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

07/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HẢI NAM DESIGN 

0109846432

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đấu thầu - Thiết kế kiến trúc công 
trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế kết cấu 
công trình; Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế cấp - 
thoát nước; Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng 
thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế an toàn 
phòng chống cháy nổ công trình - Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát lắp đặt 
thiết bị công trình và lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước 
công trình xây dựng; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công 
trình giao thông cầu đường; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp; Xác định, thẩm 
tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu 
quả đầu tư của dự án; Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng 
Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình

7110(Chính)

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HẢI 
NAM DESIGN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ARCHITECTURE & INTERIOR HAI NAM 
DESIGN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ARCHITECTURE - INTERIOR HAI NAM DESIGN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0336241536
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

11. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

12. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

13. Sửa chữa thiết bị điện 3314

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường bộ 4212

17. Xây dựng công trình điện 4221

18. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

19. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

20. Xây dựng công trình công ích khác 4229

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

22. Phá dỡ 4311

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       012963226
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ MINH NGỌC Nam

28/03/1982 Kinh Việt Nam

01/08/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036096007909
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Lâm Quan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngõ 111 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN NAM Nam

09/07/0199 Kinh Việt Nam

27/07/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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